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Mã số 

sinh 

viên

Họ và tên Học phần đăng ký 1 Học phần đăng ký 2 Học phần đăng ký 3 Ghi chú

1 1158050 Lê Nhật Huy SS231-Statistics for Social Sciences -3 tín chỉ- 14BSM1

2 1258075 Đỗ Trường Thi SS231-Statistics for Social Sciences -3 tín chỉ- 14BSM1

3 1358003 Nguyễn Võ Vân Anh SS231-Statistics for Social Sciences -3 tín chỉ- 14BSM1

4 1158024 Nguyễn Công Duy SS231-Statistics for Social Sciences -3 tín chỉ- 14BSM1

MIS301-Interprise Information Management and Technology-3 tín 

chỉ- 13BSM2

5 1358031 Yao Ngọc Mai SS231-Statistics for Social Sciences -3 tín chỉ- 14BSM1

6 1158149 Nguyễn Lương Duy Tú SS231-Statistics for Social Sciences -3 tín chỉ- 14BSM1

7 1158095 Trương Quang Phú SS231-Statistics for Social Sciences -3 tín chỉ- 14BSM1

MIS301- Enterprise Information Management and Technology-3 

tín chỉ- 13BSM2

BUS330- Operations production management-3 tín 

chỉ- 13BSM2

8 1158111 Lê Mạnh Qúi

BUS330-Operations Production Management-3 tín chỉ- 

13BSM2 SS231-Statistics for Social Sciences -3 tín chỉ- 14BSM1

MIS 301-Enterprise Information Management & 

Technology (LT)-3 tín chỉ- 13BSM2

9 1158089 Lê Phương Nhi MAT105 - Pre-Calculus - 3 tín chỉ - 15BSM2

10 1158086 Bùi Minh Nguyệt

MIS 301 - Enterprise Information Management & Technology - 

3 tín chỉ - 13BSM1 BUS 350 -  International Business - 3 tín chỉ - Lớp 14bsm2

SS 231 - Statistic for Social Sciences - 3 tín chỉ - 

Lớp 14bsm2

11 1158031 Trần Nhật Hạ

MIS 301 - Enterprise Information Management & Technology - 

3 tín chỉ - 13BSM1

12 1158123 Trần Thị Thanh Tâm

MIS 301 - Enterprise Information Management & Technology - 

3 tín chỉ - 13BSM1

13 1158039 Phan Trần Trung Hiếu BUS 350- International Business- 3 tín chỉ- 14BSM1

14 1158156 Nguyễn Thị Bảo Vi BUS 350- International Business- 3 tín chỉ- 14BSM1

15 1358028 Huỳnh Thị Đăng Khoa BUS 350- International Business- 3 tín chỉ- 14BSM2

16 1158009 Huỳnh Ngọc Lan Anh SS231-Statistics for Social Sciences -3 tín chỉ- 14BSM1

17 1158127 Trương Ngọc Lan Thanh

MIS 301 - Enterprise Information Management & Technology - 

3 tín chỉ - 13BSM1

18 1358079 Nguyễn Phan Hoài Xuyên MAT105 - Pre-Calculus - 3 tín chỉ - 15BSM2

19 1258036 Nhữ Đình Hoàng Nam MAT105 - Pre-Calculus - 3 tín chỉ - 15BSM1

20 1258012 Đoàn Hữu Đồng MAT105 - Pre-Calculus - 3 tín chỉ - 15BSM1

3 1158126 Bùi Thế Tân

MIS 301 - Enterprise Information Management & Technology - 

3 tín chỉ - 13BSM2
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1 1358028 Huỳnh Thị Đăng Khoa SS231- Statistics for Social Sciences - 3 tín chỉ - 14BSM2

Chỉ được học tối đa 3 học 

phần/ Block

2 1158137 Lê Thị Ngọc Thương

MIS 301 - Enterprise Information Management & Technology - 

3 tín chỉ - 13BSM1 Chưa đóng học phí trả nợ
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